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ĐỀ THI GỒM 50 CÂU DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.

Câu 1: Một gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Sau khi đột biến ở 1 cặp nuclêôtit, gen tự nhân đôi 3 đợt và đã sử dụng của môi trường 4193 ađênin và 6300 guanin. Số liên kết hiđrô của gen sau khi bị đột biến là

A. 3897.
B. 3903.
C. 3902.
D. 3898.
Câu 2: Mã di truyền có tính phổ biến, tức là

A. nhiều bộ ba cùng mã hóa một axit amin.

B. một bộ mã di truyền chỉ mã hoá cho một axit amin.

C. tất cả các loài đều dùng chung nhiều bộ mã di truyền.

D. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền, trừ một vài loài ngoại lệ.

Câu 3: Người và tinh tinh có thành phần axit amin ở chuỗi β Hb như nhau chứng tỏ cùng nguồn gốc, đây là 

A. bằng chứng giải phẫu so sánh.
B. bằng chứng địa lí sinh học.

C. bằng chứng phôi sinh học.
D. bằng chứng sinh học phân tử.

Câu 4: Sự xuất hiện loài mới được đánh dấu bằng
A. sự cách li cơ học.
B. sự cách li tập tính.
C. sự cách li sinh sản.
D. sự cách li sinh thái.
Câu 5: Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng

A. tăng dần tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử, giảm dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử.

B. giảm dần kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn.

C. giảm dần tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử.

D. giảm dần kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội.

Câu 6: Cho một số khu sinh học : (1) Đồng rêu (Tundra). (2) Rừng lá rộng rụng theo mùa. (3) Rừng lá kim phương bắc (Taiga). (4) Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới.Có thể sắp xếp các khu sinh học nói trên theo mức độ phức tạp dần của lưới thức ăn theo trình tự đúng là

A. (2) ( (3) ( (1) ( (4).
B. (1) ( (2) ( (3) ( (4).

C. (1) ( (3) ((2) ( (4).
D. (2) ( (3) ( (4) ( (1).

Câu 7: Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có 1 trong 2 alen cho quả tròn và khi không có alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do 1 gen có 2 alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt. hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có KH phân li theo tỉ lệ 6 cây quả dẹt, hoa đỏ : 5 cây quả tròn, hoa trắng : 3 cây quả dẹt, hoa trắng :1 cây quả tròn, hoa đỏ : 1 cây quả dài, hoa trắng.

Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (P) sau đây phù hợp với kết quả trên?

A. 
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Câu 8: Các nhân tố tiến hoá có khả năng làm thay đổi tần số tương đối các alen của mỗi gen là

A. chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, đột biến gen và quá trình giao phối.

B. chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, đột biến gen, giao phối không ngẫu nhiên và di nhập gen.

C. chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, đột biến gen và di nhập gen.

D. di nhập gen, các yếu tố ngẫu nhiên, đột biến gen và quá trình giao phối.

Câu 9: Ưu thế lai là hiện tượng con lai
A. được tạo ra do chọn lọc cá thể.    B. có những đặc điểm vượt trội so với bố mẹ.
C. xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp. D. xuất hiện những tính trạng lạ không có ở bố mẹ.
Câu 10: Ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông bình thường. Một người nam bình thường lấy một người nữ bình thường mang gen bệnh, khả năng họ sinh ra được con gái khỏe mạnh trong mỗi lần sinh là bao nhiêu?  A. 37,5%.
B. 75%.
C. 25%.
D. 50%.
Câu 11: Gen đa hiệu là hiện tượng
A. một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của một hoặc một số  tính trạng.
B. nhiều gen cùng tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng.
C. một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.
D. nhiều gen có thể tác động đến sự biểu hiện của một tính trạng.
Câu 12: Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 3 so với sinh vật tiêu thụ bậc 1: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo)  

A. 0,57%.
B. 0,92%.
C. 0,42%.

D. 45,5%.

Câu 13: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEE x aaBBDdee cho đời con có

A. 12 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.    B. 4 loại kiểu gen và 6 loại kiểu hình.
C. 12 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.    D. 8 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.
Câu 14: Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp (A1, a1, A2, a2, A3, a3), chúng phân ly độc lập và cứ mỗi gen trội khi có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có chiều cao 210cm. Chiều cao của cây thấp nhất là   A. 80 cm.
B. 120cm.
C. 60cm.
D. 90 cm.
Câu 15: Ở một loài sinh vật, xét một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen là A và a. Một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số kiểu gen đồng hợp trội bằng hai lần tần số kiểu gen dị hợp. Theo lí thuyết, tần số alen A và a của quần thể này lần lượt là

A. 0,2 và 0,8. 
B. 0,33 và 0,67.
 C. 0,67 và 0,33.
 D. 0,8 và 0,2. 
Câu 16: Kết quả của tiến hóa tiền sinh học là

A. tạo ra các cơ thể sinh vật.

B. tạo ra tế bào sơ khai đầu tiên.

C. tạo ra các đại phân tử Prôtêin.
D. tạo ra axit nuclêic.

Câu 17: Phép lai P: AaBbDd x AaBbDd tạo bao nhiêu dòng thuần về 2 gen trội ở thế hệ sau?     A. 4
B. 3
C. 1
D. 2

Câu 18: Giả sử quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa cũng như không xảy ra sự xuất cự và nhập cư. Gọi b là mức sinh sản, d là mức tử vong của 
quần thể. Kích thước quần thể chắc chắn sẽ tăng khi

A. b = d 
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0.
B. b > d.
C. b = d = 0.
D. b < d.

Câu 19: Operon là

A. một đoạn gồm nhiều gen cấu trúc trên phân tử ADN.

B. cụm gồm một số gen cấu trúc do một gen điều hòa nằm trước nó điều khiển.

C. một đoạn trên phân tử ADN bao gồm một số gen cấu trúc và một gen vận hành chi phối.

D. cụm gồm một số gen điều hòa nằm trên phân tử ADN.

Câu 20: Khi nói về quy luật tác động của các nhân tố sinh thái, điều nào sâu đây không đúng?

A. Các giai đoạn khác nhau của một cơ thể có phản ứng khác nhau trước cùng một nhân tố sinh thái.

B. Khi tác động lên cơ thể, các nhân tố sinh thái có thể thúc đẩy lẫn nhau hoặc gây ảnh hưởng trái ngược nhau.

C. Cơ thể thường xuyên phải phản ứng tức thời và với tổ hợp tác động của nhiều nhân tố sinh thái.

D. Các loài đều có phản ứng như nhau với cùng một tác động của một nhân tố sinh thái.

Câu 21: Một quần thể được gọi là đang ở trạng thái cân bằng di truyền khi tỉ lệ KG của quần thể tuân theo công thức (với p là tần số của alen trội, q tần số của alen lặn và p+q=1)

A. p2 + 2p2 q2+ q2 =1.
B. p2 + 2qq+ q2 =1.

C. p2 + 2q q2+ q2 =1.
D. p + 2q q+ q2 =1.
Câu 22: Ứng dụng nào của công nghệ tế bào tạo được giống mới mang đặc điểm của cả 2 loài khác nhau?
A. Nuôi cấy tế bào, mô thực vật.
B. Cấy truyền phôi.

C. Nuôi cấy hạt phấn.
D. Dung hợp tế bào trần.

Câu 23: Vốn gen của quần thể là
A. tần số kiểu gen của quần thể.

B. tần số các alen của quần thể.

C. tổng số các kiểu gen của quần thể.

D. toàn bộ các alen có trong quần thể ở một thời điểm xác định.

Câu 24: Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây không đúng?

A. Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người.

B. Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành  người.

C. Loài người xuất hiện vào đầu kỉ đệ tứ ở đại tân sinh.

D. Có sự tiến hóa văn hóa trong xã hội loài người.

Câu 25: Cơ chế chi phối sự di truyền và biểu hiện của một cặp tính trạng tương phản qua các thế hệ theo Menđen là do

A. sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh.
B. sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân.
C. sự tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong thụ tinh.
D. sự phân li và tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân và thụ tinh.
Câu 26: Loại đột biến gen được phát sinh do tác nhân đột biến 5BU gây ra là
A. mất 1 cặp nucleotit.                             B. thay thế  cặp A – T bằng cặp G – X.

C. thay thế 1 cặp A – T bằng cặp T – A.
D. thêm một cặp nucleotit.

Câu 27: Theo  Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là

A. cá thể.   B. quần thể.      C. giao tử.
D. nhễm sắc thể.

Câu 28: Ở người, ung thư di căn là hiện tượng
A. tế bào ung thư mất khả năng kiểm soát quá trình phân bào.

B. một tế bào người phân chia vô tổ chức và hình thành khối u.

C. tế bào ung thư di chuyển theo máu đến nơi khác trong cơ thể.

D. di chuyển của các tế bào độc lập trong cơ thể.

Câu 29: Cho cấu trúc di truyền như sau: 0,4AABb: 0,4AaBb: 0,2aabb
Cho quần thể tự thụ qua ba thế hệ tỷ lệ cơ thể mang 2 cặp gen đồng hơp trội là

A. 7/640.
B. 49/256.
C. 112/640.
D. 161/640.

Câu 30: Trong một khu rừng có diện tích rất lớn, sau khi tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đến sự sinh trưởng và phát triển của 3 loài A, B, C, ta có bảng số liệu sau:

	Loài
	Nhiệt độ(oC)
	Độ ẩm(%)

	
	Giới hạn trên
	Giới hạn dưới
	Giới hạn trên
	Giới hạn dưới

	A
	42
	26
	60
	80

	B
	28
	10
	30
	50

	C
	32
	15
	45
	75


  Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Loài A và C có cạnh tranh với nhau.    B. Loài A và B không cạnh tranh với nhau.

C. Loài B và C có cạnh tranh với nhau.

D. Giữa 3 loài đều có sự cạnh tranh qua lại với nhau.

Câu 31: Vai trò của cách ly sinh thái là
A. làm cho các quần thể trong loài bị chia cắt, sống trên những vùng địa lý khác nhau, tạo điều kiện giúp CLTN đã tích luỹ các đột biến và biến dị tổ hợp theo những hướng khác nhau.

B. tạo nên sự khác biệt về hình thái, sinh lý giữa các cá thể trong quần thể.

C. tạo điều kiện cho các quần thể của loài trong cùng khu phân bố được chọn lọc theo hướng thích nghi với những điều kiện sinh thái khác nhau.

D. làm biến đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể.

Câu 32: Một mARN trưởng thành có chiều dài 0,408 micromet tiến hành dịch mã. Số liên kết peptit trong chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh do mARN trên tạo ra là

A. 398.
B. 797.
C. 397.
D. 798.
Câu 33: Dựa vào những biến đổi về địa chất, khí hậu, sinh vật. Người ta chia lịch sử trái đất thành các đại theo thời gian từ trước đến nay là

A. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh.

B. đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh.

C. đại cổ sinh, đại nguyên sinh,  đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh.

D. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh.

Câu 34: Cơ quan tương đồng là những cơ quan

A. cùng nguồn gốc, có chức năng luôn luôn giống nhau.


B. khác nguồn gốc, có chức năng giống nhau.

C. cùng nguồn gốc, có chức năng khác nhau.


D. khác nguồn gốc, có chức năng khác nhau.

Câu 35: Bệnh mù màu, máu khó đông ở người di truyền

A. độc lập với giới tính.
B. liên kết với giới tính.
C. thẳng theo bố.
D. theo dòng mẹ.
Câu 36: Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa cây quả dẹt với cây quả bầu dục (P), thu được F1 gồm toàn cây quả dẹt. Cho cây F1 lai với cây đồng hợp lặn về các cặp gen, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây quả dẹt : 2 cây quả tròn : 1 cây quả bầu dục. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Cho tất cả các cây quả tròn F2 giao phấn với nhau thu được F3. Lấy ngẫu nhiên một cây F3 đem trồng, theo lí thuyết, xác suất để cây này có kiểu hình quả bầu dục là

A. 1/9
B. 1/12
C. 1/36
D. 3/16

Câu 37: Sơ đồ phả hệ dưới đây cho biết một bệnh ở người do một trong hai alen của gen quy định.
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  Cặp vợ chồng (1) và (2) ở thế hệ thứ II mong muốn sinh hai người con có cả trai, gái và đều không bị bệnh trên. Cho rằng không có đột biến xảy ra, khả năng để họ thực hiện được mong muốn là bao nhiêu?

A. 3,13%
B. 5,56%
C. 8,33%
D. 16,66%

Câu 38: Theo học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại thì quá trình tiến hoá nhỏ kết thúc khi

A. quần thể mới xuất hiện. 
B. loài mới xuất hiện.
C. họ mới xuất hiện.  
D. chi mới xuất hiện.
Câu 39: Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hợp tác giữa các loài?

A. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.
B. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ.

C. Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng.    D. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu.

Câu 40: Cho một quần xã gồm các sinh vật sau: thực vật, thỏ, dê, chim ăn sâu, sâu hại thực vật, hổ, sinh vật phân giải. Chuỗi thức ăn nào sau không thể xảy ra

A. thực vật 
[image: image6.wmf]®

 chim ăn sâu 
[image: image7.wmf]®

 sâu hại thực vật
[image: image8.wmf]®

 sinh vật phân giải.

B. thực vật 
[image: image9.wmf]®

 thỏ 
[image: image10.wmf]®

 hổ 
[image: image11.wmf]®

sinh vật phân giải.

C. thực vật 
[image: image12.wmf]®

 sâu hại thực vật 
[image: image13.wmf]®

 chim ăn sâu.

D. thực vật 
[image: image14.wmf]®

 dê  
[image: image15.wmf]®

 hổ 
[image: image16.wmf]®

sinh vật phân giải .

Câu 41: Ở ngô, bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Có thể dự đoán số lượng nhiễm sắc thể đơn trong một tế bào của thể bốn đang ở kì sau của quá trình nguyên phân là

A. 20.
B. 22.
C. 80.
D. 44.

Câu 42: Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, xét một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường: alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Khi quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 4%. Cho toàn bộ các cây hoa đỏ trong quần thể đó giao phấn ngẫu nhiên 
với nhau, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con là:

A. 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.         B. 15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

C. 24 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.         D. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

Câu 43: Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau:

Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1 500 000 Kcal       Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal

Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal             Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1 620 Kcal

Hiệu suất sinh thái giữa bật dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 là :

A. 12% 
B. 10% 
C. 15%
D. 9%

Câu 44: Biển khơi thường chia thành hai tầng: tầng trên có năng suất sơ cấp còn tầng dưới thì không có năng suất này. Nhân tố sinh thái chi phối nên sự sai khác đó là

A. ánh sáng.     B. độ mặn.     C. nhiệt độ.     D. hàm lượng ôxi trong nước.

Câu 45: Nếu cho rằng chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n thì cơ chế hình thành chuối nhà được giải thích bằng chuỗi các sự kiện như sau:

1. Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n



2. Tế bào 2n nguyên phân bất thường cho cá thể 3n

3. Cơ thể 3n giảm phân bất thường cho giao tử 2n


4. Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội

5. Cơ thể 2n giảm phân bất thường  cho giao tử 2n
A. 1 → 3 → 4.
B. 5 → 1 → 4.
C. 4 → 3 → 1.
D. 3 → 1 → 4.

Câu 46: Một chuỗi polipeptit của sinh vật nhân sơ có 498 axit amin. Trên gen, vùng chứa thông tin mã hóa chuỗi polipeptit này có số liên kết hidrô giữa A với T bằng số liên kết hidrô giữa G với X (tính từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc). Trong một lần nhân đôi của gen này đã có 1 phân tử 5-BU thay T liên kết với A và qua 2 lần nhân đôi sau đó hình thành gen đột biến. Khi gen đột biến nhân đôi 3 lần đã lấy từ môi trường số lượng nucleotit loại G là

A. 4207.
B. 6293.
C. 4193.
D. 6307.

Câu 47: Trong các thể lệch bội (dị bội), số lượng ADN ở tế bào nào sau đây bị giảm nhiều nhất?
A. Thể một.         B. Thể ba.        C. Thể bốn.
  D. Thể một kép.

Câu 48: Bộ ba đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được gọi là

A. triplet.             B. codon.         C. axit amin.        D. anticodon.


Câu 49: Ở cà chua Lycopersicon lycopersicum đã ghi nhận rât nhiêu trường họp xuất hiện thể tam nhiễm. Hạt phấn dư thừa NST so với bộ đơn bội không có khả năng tạo ra ổng phấn khi hạt phấn tiếp xúc vói đầy nhụy. Cho rằng các giao tử khác có sức sống như nhau, nếu cho cây tam nhiễm AAa tự thụ phấn thì tỷ lệ đời con không mang alen A là:

A. l/3         B. 1/6                       C. 1/12                       D. 1/18

Câu 50: Một trong những ứng dụng của kỹ thuật di truyền là

A. sản xuất lượng lớn prôtêin trong thời gian ngắn.

B. tạo thể song nhị bội.

C. tạo các giống cây ăn quả không hạt.

D. tạo ưu thế lai.

- HẾT -
ĐÁP ÁN:
1D 2D 3D 4C 5C 6C 7D 8C 9B 10D 11C 12C 13A 14D 15A 16B 17B 18B 19B 20D 21B 22D 23D 24A 25A 26B 27A 28C 29D 30B 31C 32C 33D 34C 35B 36A 37C 38B 39C 40A 41D 42C 43A 44A 45B 46A 47D 48D 49B 50A
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